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9.09.08.710.010/7/2000AnhNguyễn Quốc03011913011

7.19.04.39.010/02/2001ÂnLương Đức03011913022

6.87.05.710.013/02/2001BảoTrần Gia03011913033

2.51.02.79.006/03/2001BảoTrần Gia03011913044

6.38.03.78.005/03/2001BânNguyễn Đông03011913055

7.69.05.310.020/03/2001BửuĐặng Ngọc Tôn03011913066

8.39.07.010.030/11/2001ChiếnĐặng Minh03011913077

6.97.06.010.026/11/2001ChươngPhạm Ngọc03011913088

7.38.06.76.004/02/2001CườngNguyễn Quốc03011913099

7.48.06.010.012/06/2001DuyLê Tấn030119131010

6.58.04.38.029/07/2001DuyNguyễn Lê Đình030119131111

8.49.07.310.004/10/2001DuyNguyễn Trường030119131212

6.05.06.310.011/02/2001DươngĐoàn Đại030119131313

8.810.07.010.011/03/2001ĐạtLê Phát030119131414

8.69.07.710.012/09/2001ĐịnhHuỳnh Công030119131515

7.08.05.010.029/04/2001ĐôngNguyễn Minh Khánh030119131616

6.37.04.79.005/08/2001ĐứcHuỳnh Tấn030119131717

6.46.06.010.001/06/2001GiàuĐỗ Văn030119131818

6.68.04.39.002/01/2001HảiNguyễn Thanh030119131919

6.59.02.79.022/08/2001HiếuHuỳnh Trung030119132020

9.710.09.310.030/03/2001HiếuNguyễn Trung030119132121

7.810.04.79.007/08/2001HiệpTrần Hữu030119132222

7.69.05.310.020/06/2001HòaHồ Vân030119132323

5.05.04.09.003/07/2001HuyNguyễn Quang030119132524

7.58.06.310.009/12/2001HuyTrương Quang030119132625

5.95.06.010.030/01/2001HùngPhùng Phạm030119132726

2.41.02.78.024/05/2001KhaPhạm030119132827

7.67.07.710.005/09/2001KhaPhạm Võ Duy030119132928

5.67.03.09.017/11/2001KhangLý Vĩ030119133029

8.58.08.710.015/09/2001KhảiTrương Văn Hoàng030119133130

6.58.04.09.011/01/2001KhảmĐinh Văn030119133231

7.58.06.310.022/11/2001KhánhBùi Duy030119133432

7.610.04.39.014/12/2001KhánhĐặng Hoàng030119133533
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5.77.03.39.013/02/2001KhoaVõ Đăng030119133634

4.24.04.06.02/4/2001KhôiLê Anh030119133735

7.27.06.710.024/10/2001KhôiNguyễn Minh030119133936

8.49.07.310.028/01/2001KiệtLê Võ Anh030119134037

5.23.06.710.008/07/2001LâmK030119134138

6.57.05.010.009/02/2001LênhHuỳnh Ngọc030119134239

6.25.06.710.030/06/2001LễPhạm Ngọc030119134340

5.69.01.36.014/06/2001LiêmVõ Thanh030119134441

5.86.04.79.021/06/2001LinhNgô Hoài030119134542

0.00.00.00.010/9/2001LongNguyễn Văn030119134743

1.70.02.09.027/02/2001LộcNguyễn Hoàng030119134844

7.08.05.010.004/05/2001LuânHứa Minh030119134945

6.06.05.010.015/10/2001LuânLê Trương Hoàng030119135046

6.68.04.39.006/03/2001LựcĐinh Dương030119135147

6.58.04.09.004/03/2000MẫnDương Trần Minh030119135248

6.88.04.79.001/05/2001MinhNguyễn Đức030119135349

8.79.08.010.008/01/2001NamTrịnh Nhựt030119135450

8.010.05.010.013/02/2001NghĩaLê Trọng030119135551

0.00.00.00.018/05/2001NhânNguyễn Thành030119135652

8.110.05.310.021/07/2001NhậtNguyễn Minh030119135753

6.97.06.010.010/7/2001NhungNguyễn Thị Thúy030119135854

8.18.07.710.012/12/2001NhựtCao Minh030119135955

8.310.05.710.027/5/2001PhongHồ Thanh030119136056

0.00.00.00.013/10/2001PhongLê Vũ Minh030119136157

8.110.05.310.003/07/2001PhongNguyễn Hoài030119136258

8.810.07.010.017/10/2001PhúcTrần Quang030119136359

7.19.04.39.010/05/2001PhụngTrần Minh030119136460

7.78.06.710.026/11/2001PhướcTrần Bá030119136561

6.88.04.79.025/5/2001QuânNguyễn Hán Long030119136662

4.54.04.09.021/10/2001QuíHồ Văn Trọng030119136763

0.00.00.00.019/12/2001QuốcTrịnh Đình030119136864

8.79.08.010.006/08/2001QuyĐào Công030119136965

7.39.04.79.019/04/2001SangNguyễn Hoàng030119137066

7.39.04.79.026/10/2001SangTrịnh Minh030119137167

7.88.07.010.009/03/2001SiêuĐoàn Thạch030119137268

1.90.02.78.024/02/2001TâmHồ Minh030119137369

8.39.07.010.018/12/2001TâmLê Ngọc030119137470

8.310.05.710.025/01/2001TâmPhạm Nguyễn Thanh030119137571

6.36.05.710.023/05/2001TânLiêm Nhựt030119137672

8.410.06.010.006/07/2001ThànhĐỗ Ngọc030119137873
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7.19.04.39.01/9/2000ThànhNguyễn Tấn030119137974

6.08.03.08.007/09/2001TháiPhạm Hữu030119138075

5.74.06.710.020/03/2001ThânCao Diệp030119138176

8.510.06.310.030/09/2001ThiệnĐỗ Minh030119138277

6.68.04.39.006/07/2001ThuậnPhạm Minh030119138478

0.90.02.30.022/01/2001ThươngĐặng Văn030119138579

9.510.08.710.019/12/2001TiềnNguyễn Trọng030119138680

1.10.02.70.010/03/2000TiếnLê Văn030119138781

4.84.04.79.022/01/2001TiếnNguyễn Đăng030119138882

7.27.06.710.001/01/2001TriềuThân Văn030119138983

9.210.08.010.015/10/2001TrườngNguyễn Nhựt030119139084

6.57.06.06.011/01/2001TrườngNguyễn Văn030119139185

6.16.05.310.012/04/2001TuấnLê Minh030119139286

6.78.04.78.027/01/2001TùngPhan Thanh030119139387

7.08.05.010.007/01/2001VănĐặng Văn Đình030119139488

4.63.05.310.025/05/2001VănTrần Khánh030119139589

8.39.07.010.022/09/2001VănVõ Thanh030119139690

8.29.06.710.003/08/2001ViVõ Ngọc Thảo030119139791

7.78.06.710.016/2/2001VươngHoàng Cao Phước030119139892

5.95.06.010.024/06/2001VỹTrương Triều030119139993

7.69.05.310.020/10/2001ÝVõ Như030119140094

HG-CÐCK18E-
XSTK8.110.05.310.028/02/2000KhoaPhạm Nguyễn Duy030118145795

HG-CÐCK18E-
XSTK4.65.03.38.027/9/2000LượngVõ Văn030118146696

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

BÙI MINH QUÂN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 08 tháng 07 năm 2020

10(10.4%)5(5.2%)9(9.4%)24(25%)23(24%)21(21.9%)4(4.2%)96(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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